Phạm Thị Châu Băng – THCS Đông Hải – Quận Hải An

CAU HOI
Bài 4
 1. Cho đường trong (O, R) và đường thẳng d không qua O cắt đường tròn tại hai điểm A, B. Lấy một điểm M trên tia đối của tia BA  kẻ hai tiếp tuyến MC, MD với đường tròn (C, D là các tiếp điểm). Gọi H là trung điểm của AB.
 a) Chứng minh rằng các điểm M, D, O, H cùng nằm trên một đường tròn.

 b) Đoạn OM cắt đường tròn tại I. Chứng minh rằng I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MCD.

c) Đường thẳng qua O, vuông góc với OM cắt các tia MC, MD thứ tự tại P và Q. Tìm vị trí của điểm M trên d sao cho diện tích tam giác MPQ nhỏ nhất. 

2. Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là 314 cm 2. Hãy tính bán kính đường tròn đáy (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ hai)
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	Đáp án
	Điểm

	1.

	Vẽ hình đúng cho câu a
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	a)
+Vì H là trung điểm của AB nên 
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(quan hệ đường kính và dây cung) hay góc OHM  bằng 900
+Theo tính chất của tiếp tuyến ta lại có 
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 hay góc ODM  bằng 900
+ Suy ra các điểm M, D, O, H cùng nằm trên một đường tròn.
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	b)Theo tính chất tiếp tuyến, ta có MC = MD 

( (MCD cân tại M 

( MI là một đường phân giác  của góc CMD                      (1)

+Mặt khác I là điểm chính giữa cung nhỏ CD (
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là tia phân giác của 
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+Từ (1) và (2) ( I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MCD.
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	1) c)Ta có tam giác MPQ cân ở M, có MO là đường cao nên diện tích của nó được tính: 
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Từ đó S nhỏ nhất ( MD + DQ nhỏ nhất. 

Mặt khác, theo hệ thức lượng trong tam giác vuông OMQ ta có
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 không đổi nên MD + DQ nhỏ nhất

 ( DM = DQ = R. 

Khi đó OM = 
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 hay M là giao điểm của d với đường tròn tâm O bán kính 
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	2.
	Ta có S xq = 2
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rh ; S xq = 314  và r = h 
 nên tìm được r = 7,07cm.
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